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I. PHẦN ĐỌC- HIỂU(3,0 điểm) 
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi: 

Trên thế giới này có quá nhiều sách dạy con người tương tác và giao tiếp, dạy chúng ta làm thế nào để trở thành một “cao thủ thuyết phục”, chuyên gia đàm phán, nhưng lại không có sách nào dạy chúng ta làm thế nào để đối thoại với chính mình. Khi bạn bắt đầu hiểu được tất cả những thứ bên trong của bản thân, bạn sẽ nhận được sự tín nhiệm và yêu mến của người khác một cách rất tự nhiên. Nếu như không hiểu được chính mình, bạn sẽ khiến nội tâm bị nhiễu loạn, làm nguy hại đến môi trường giao tiếp với mọi người. Sự tương tác giả dối với người khác sẽ là mầm họa lớn nhất khiến cho bạn tự trách mình và trách người, nó cũng là mầm mống tạo ra những giông bão cả phía bên trong và bên ngoài của bạn. 
Sự đối nhân xử thế rất quan trọng! Nhưng bạn bắt buộc phải hiểu được chính mình, giao tiếp với chính mình, thì lúc đó bạn mới hiểu và tương tác lành mạnh với người khác. Biết được bản thân cần gì, bạn mới biết được người khác cần gì. Điều này sẽ giúp ích cho hành trình xuất phát lại từ đầu của sự nghiệp cũng như sự điều chỉnh lại trong gia đình, tất cả đều bắt đầu từ việc bạn buộc phải hiểu được chính mình! 
(Lư Tô Vỹ, Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác, NXB Dân trí, 2017, tr. 206-207) 
Câu 1. Theo tác giả, trên thế giới có quá nhiều loại sách nào và còn thiếu loại sách nào? 

Câu 2. Vì sao tác giả cho rằng, “biết được bản thân cần gì, bạn mới biết được người khác cần gì”?
 
Câu 3. Trong văn bản trên, tác giả đề cao việc “làm thế nào để đối thoại với chính mình”, vì từ “đối thoại với chính mình” mới hiểu được mình để có cách ứng xử và hành động hợp lí. 

Theo anh/chị, có thể coi đoạn văn sau (trong tác phẩm Chí phèo của Nam Cao) là lời “đối thoại với chính mình” của Chí Phèo không? Sau những lời này, Chí Phèo có thực sự “hiểu được chính mình” không? 

Hắn nhìn bát cháo hành bốc khói mà bâng khuâng [...] Thị Nở giục hắn ăn nóng. Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói xông lên cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng: Những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo hành ăn rất ngon. Nhưng tại sao mãi đến tận bây giờ hắn mới nếm mùi vị cháo? 
Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời: Có ai nấu cho mà ăn đâu? Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa!
( Chí Phèo – Ngữ văn 11 Tập 1) 

Câu 4: Từ đoạn trích trong phần Đọc hiểu, anh/chị rút ra cho mình thông điệp gì? Hãy bình luận ngắn gọn về thông điệp ấy. 

II. Làm văn 
Câu 1: ( 2 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về ý nghĩa của việc hiểu mình và hiểu người. 

Câu 2: ( 5 điểm) 

Nhận xét đoạn mở đầu bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh, có ý kiến cho rằng: “Đoạn mở đầu bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc”. Bằng cảm nhận của mình về đoạn trích sau, anh/chị hãy làm sáng tỏ điều đó: 

“Hỡi đồng bào cả nước, Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 
Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mĩ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
 
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. 
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.” 
(Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012) 

Từ đoạn trích trên, anh/chị hãy liên hệ đến bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh để thấy được nét thống nhất và đa dạng trong phong cách nghệ thuật của Người. 
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Phiin Ciu Dip in Diém
Doc hiéu Doc dogn trich vi thye hign cic yéu ciu 3.0
T Theo tic gia, trén hé gidi nay c6 qud nhiéu sich day | 0.5
con nguedi teong tdc va. giao tidp nhung lai thidu loai

sich day chiing ta lam thé ndo dé di thogi voi chinh
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Tac gia cho ring, biét dirge ban than can gi. ban moi
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 nha h tinh tio, § thic
siu sic vé nhimg budn tii, cay cye trong cude doi
minh.

HS ¢6 the tw rit ra cho minh nhig thong dicp phi
hop va binh luin vé thong diép dy. Sau day la mat s6
iy

- Hay cb ging hiéu minh sdu sic dé biét thém yéu ban
than va moi ngwdi xung quanh

- Dimg séng thi 0, v0 cim mi hiy bi
yéu thuong va thiu hiéu ngudi khic

cam thong,

0

Lam vin

Hiy viét mit dogn vin (Khoing 200 <hi) trinh by
suy nghi cin auh/tel{ 9ty Whia cin viée hiln minh,
hitu nguis,

20

Yéu cau vé hinh thire: Viét ding mot doan vn nghi
luin ngin khoing 200 tir, yéu cdu trinh biy mach lae

16 ring, khong mic 13i chinh ti, ding tir dit céu.
Veu chuvé ngi dung: Hoc sinh cd thé trinh biy theo
cich khi nhau nhumg cin dat duge cic ysau:

— Hiéu minh va hicu nguoi la bicu hién cao cua ti g
-+ Hiéu minh Ia biét 19 wu diém, nhuge diém cia mi
hiéu rd nhimg gi minh thit sw yéu thich vi mong m
ciing nhu nhimeg diéu khién minh khong hai long trong
cuge song,

+ Hiéu ngudi I3 phit hign chinh xic nhu ciu, mu dich,
i lo ling, niém hy vong, cich nhin thé gi6i cic moi
quan tam, hin trang cim xic cia ngudi o

- Hiéu minh va hiéu ngudi 14 mot trong nhimg diéu
kién quan tone gidp ching ta biét cich img xir vi gi
quyét moi van dé trong cude song. Hicu ngudi, dé réi
dip img ngudi, thi két qua 14 ngudi cing s& dip img
‘moi diéu minh mong muon. Néu khong hiéu minh, hiéu
ngui himoi suy nghtcua s chi i dp Gt hokc hs bt
‘moi vin dé gip phi déu kho gi o, Hie
minh dé co céi nhin cam thong Vi ngudi khic va hicu
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[image: image3.jpg]duge tht ci nhimg didu ngudi khdc nghi.
- Phé phin nhimg con ngudi song ich ki hai hot, v0
tam, khong hiéu minh va
Tanh nhat vGi moi vn dé trong cude séng,

- Bii hoc: Nhin nhin lai bn thin mot cich nghicm tie
dé thiy wu, khuyét diém cia minh, hiéu 1§ uéc mo,
Khit vong cua bin thin. Hay tip dé y quan tim dén moi
ngudi minh gfp g thuong ngiy trong cude song, trong
cong viée, ling nghe nhimg diéu ho ndi, quan sét nhimg
vige ho lim.
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‘Nhin xét doan mé dAu bin Tuvén ngén dc lip cia
Hb Chi Minh, c6 ¥ kién cho ring: “Dogn ma diu
bin “Tuyén ngon djc lip” cia Chii Tich Ho Chi
Minh vira khéo léo vira Kién quyét lai ham chita
mhiéu § nghia su sic”. Bing cim nhin cia minh
vé dogn trich mG diu iy 1m sing t6 ditu 6, Lién
¢ dén Chiéu 16i ¢ thiy duge sy thbng nhit, da
dang trong phong cich ngh{ thujt cia HO Chi
h.
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1.Yeu chu chung
- Dim bio cau tric bii nghi ludn: C6 i cic phin mo:
bai, than bii, két bai. Mo bai néu duge vin dé, thin bai
phit trién dugc vin A&, két bai két ludn duge vin dé.

- Xic dinh ding vin d& cin nghj lugn: Poan m& diu
Tuyén, ngon die lgp cia Chi tich Ho Chi Minh duge
viét rit cao tay: vira khéo léo vira kién quyét lai him
chita nhiéu § nghia siu sic. Biét lién he dén bii tho
i dé nhin xét vé phong cich nghé thudt ciia
HO Chi Minh.

- Trién khai vin dé nghi lugn thinh céc lugn diém qua
viée phin tich d¢ lam sing 16 dogn m dau bin Tuyén
ngon va vin dung 3t cic thao tic 1ap luin; két hop
chat ché il li I va din chiimg.

2. Yéu cu cy thé
2.1. Gidi thiéu Khdi quit vé tdc gid, tdc phim, dogn mi
dau ban “Tuyén ngon doc lip” X
2.2. Phan tich lam sdng 16 doan mo diu bin *Tuyén
ngon déc lip” cia Chii Tich H Chi Minh diege v
rit cao tay: vita khéo Iéo viwa Kién quyét lai ham chita
nhidu y nghia sdu s X
- Nhigm vu ciia phin mé déu mdt bin Tuyén ngon 14
néu nguyén I m co 56t tuomg cho todn bai. Nguyén
1i ciia Tuyén ngon déc lip a khing dinh quyén t do
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[image: image4.jpg]6 Tap cia dan 16c. Nhung & day Béc Khong néu trye
tiép nguyén Ii dy ma lai dya vao hai ban Tuyén ngon
dje lgp ciia Mi nim 1776 va Tuyén ngon Nhan quyén
v Din quyén cia Phip nim 1791 d¢ Khing dinh
"Quyén song, quyén sung sudng v quyén ty do” cua
tht ca cic din e trén thé Diy chinh 13 ngh thugt
“Liy giy ong dip lung dng’.
- Bic da khang dinh quyén doc Idp, w do ciia din toc
@ inh nhis & cia 16 tién ngudi Mi, ngwdi
Phip da ghi lgi trong hai ban Tuyén ngon timg 1im vé
vang cho truyén thing w tudng va vin héa cua nhimng
din e . Cich viét nhur thé 1 vira khéo 160 vima kién
quyét:
-+ Khéo 160 vi 16 ra rdt tfn trong nhimg danh ngon bit
h cua ngudi Phip, ngui Mi dé "khod migng" bon dé
qubc Phip, Mi dang am muu xim luge i can thigp
Va0 nude ta (su thit lich sir da chimg 10 diéu ndy).
+Kién quyét vi nhic nho ho dimg co phan boi o
minh, dimg ¢ lam day bin Ién 14 co' nhin dgo cia
nhimg cuge cich mang vi dai ciia nude Phip, nude Mi,
néu nhit dinh tién quin xim lwge Vigt Nam.
- it ba cude cich mang ngang hing nhau, ba nén dgc | 0.5
14p ngang hang nhau, ba ban Tuyén ngon ngang hing
nhau (v, thue sw, cude cich mang thing Tam 1945 da
gidi quyét ding nhiém vy cua hai cude cich mang ciia
Mi (1776) va cia Phip (1791).

Y kién "Suy rong ra" 1 mt déng g6p ddy § nghia | 0.5
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-¥
ciia Bic d6i v6i phong trdo gidi phong dan toc trén U
gii. N6 nhur phét sing Iénh khai diu cho bio tp cich
‘mang 6 céc thude dia s& lam sup 4o chi nghia thue din
wén khip thé gidi vao nira sau TK XX.

- Doan trich i dua ra can cit, I I¢ xic ding cho lip | 0.5
ludn. Qud trinh din dit t6i can ci a

ehit ché . Qua do < thé thiy

danh thép himg hon g0 nén sic manh luin chin bit
4 siic hip din ki la cua van chinh luin H Cl

nhit, da dang trong phong cich nghé thuit
Minb.

- Chiéu 16i 1o mt trong nhimg bai tho trich trong Nhdr |0.5
k¥ trong tii e HO Chi Minh. Bii tho t bic tranh





[image: image5.jpg]Chidu 167 noi ndi rimg e chicu mugn: Canh thién
nhién ni rimg dang chuyén vio dém t0i khi dnh sing
ban ngdy Iui din va it hin. Nhung khi min dém
buong xubng thi dnh sing cia con nguvi tro thinh
trung tim chi phéi cdi nhin va cam xiic cua nhan vt
i tinh: “I0 df hong”. Ngoai canh cing 1 tim cinh
Qua d6, ngudi doc cim nhin duge tim hén cao dep
cda H3 Chi Minh: Nhay cam trwe thién nhién, cuge
sng; 1ong nhan 4 dén mic quén minh, tinh thin lac
quan cich mang ludn hudng vé sy song dnh sing cia
mdt thi 5i - chin si.

- St thing nht, da dang trong phong cich nghé thuit |0.5
HO Chi Minh:

+ Thong nhat: HS Chi Minh coi vin he 1 v khi
chién dau lgi haiphuc vu ¢ hicu qui cho sy ng
cich mangNhi vin cing phii 6 gita cuge d
phin vio nhiém vu du tranh va phit tién xa ho
chuong Ho Chi Minh déu thing nhit o 16i
gon, ham siic, ddy thuyét phyc.

+ Da dang: Tho Biic tinh té v nhay cam,co s
ity nhien it mau sic b dién va tinh thin thoi g
Qua mdi vin tho ngudi doc luon thiy bitc chin dung
tinh thin ty hoa cia Ho Chi Minh. Vin chinh luin ciia
Nguéi sie sio, 1y 1& danh thép, bing chimg thuyét
phyc va két hop nhiéu giong diéu khic nhau.

Ly
- Trén ddy li nhing goi § coban. GV cdn linh hoat chim diém cho HS dya trén sie sing
tao cia cdc em khi trink bay.

- Khang rdp khudn, mdy moc dip n, thang diém, trinh cich chim Khicn cuimg.






